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I. NỘI DUNG TUẦN 1.

ÔN TẬP KIẾN THỨC  AND, ARN, PROTEIN

	CÂU HỎI
	ADN (cấu trúc mạch kép)
	ARN(cấu trúc 1 mạch đơn)
	PROTEIN

	1.Đơn phân cấu tạo
	Nucleotit( N)
	Ribonucleotit(rN)
	Axitamin(aa)

	2.Chiều dài 1 đơn   phân
	L= 3.4A0
	L= 3 A0

	3.Khối lượng 1 đơn phân
	M= 300 ĐVC
	M= 110ĐVC

	4.Cấu tạo của 1 đơn phân
	3 thành phần
 + 1 phân tử đường deoxiribozo( C5H10O4)
 +1 phân tử H3PO4
 + 1 bazơ nitơ: 1 trong 4 loại sau A;T;G;X
4 loại Nu: A,T,G,X
	3 thành phần
 + 1 phân tử đường ribozo( C5H10O5)
 +1 phân tử H3PO4
 + 1 bazơ nitơ: 1 trong 4 loại sau rA;U;rG;rX
 4 loại rN: rA;U;rG;rX

	3 thành phần:
 + 1 nhóm –NH2
 + 1 nhóm – COOH
 + Gốc R: hirocacbon

	Các loại liên kết trong phân tử
	- Giữa 2 mạch: Liên kết hiđro
- Trên 1 mạch : Liên kết photphođieste(LK hóa trị)
	- Trên 1 mạch : Liên kết photphođieste(LK hóa trị)
Riêng tARN,r ARN có liên kết hiđro tại chỗ tạo thùy
	-  Liên kết petit



	Một số công thức cơ bản cần nhớ

	1.Tổng số Nu của ADN

	N= A+T+G+X    (Vì A=T; G=X) N= 2.A+ 2.G

	2.Khối lượng phân tử AND
	M= 300.N

	3.Chiều dài phân tử AND
	L= 3.4 A0 . N/2 
 1nm =  10 A0 ; 1µm  =  104 A0;  1mm = 107A0

	4. số liên kết Hidro
	H= 2A +3G

	5.Số vòng xoắn
	C=N/20


	
	CÁC CÂU HỎI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ADN
Câu 1. Một phần tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là  :
A. 30%.	                    B. 10%.	                         C. 40%.	                               D. 20%.
Câu 2 : Một phân tử ADN mạch kép có 600 nuclêôtit loại X và số lượng nuclêôtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit của ADN. Phân tử ADN này có bao nhiêu liên kết hidrô?
A. 3600 liên kết. 	B. 3000 liên kết. 	C. 1500 liên kết. 	D. 3900 liên kết.
Câu 3 : Một phân tử ADN có tổng số nu 2 mạch (N) là 107nu. Số nu loại A là 18.105 nu. Tỉ lệ % nu loại G là
A. 16%	B.	32%                     C . 34%                               D. 48%
Câu 4 : Một phân tử ADN có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Phân tử ADN đó có số lượng nuclêôtit là:
A. 1800	B. 2400	C.2040	D. 3000
Câu 5 : Một phân tử ADN có 915 nuclêôtit xytozin và 4815 liên kết hiđrô. Phân tử ADN đó có chiều dài là
A.6630Â	B. 5730Â	C.4080Â	D.5100Â
Câu 6: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là bao nhiêu?
A. 10%.			B. 30%.			C. 20%.		D. 40%.
Câu 7 : Một ADN có A = 450, tỷ lệ A/G = 3/2. Số nuclêôtit từng loại của ADN là
A. A = T = 900 ; G = X= 600	B. A = T = 600; G = X = 900
C. A = T = 450 ; G = X= 300	    D. A = T = 300 ; G = X = 450
Câu 8 :Một phân tử ADN có khối lượng 540000 đơn vị cacbon và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN bằng:
A. A = T = 520, G = X = 380.	B. A = T = 360, G = X = 540.
C. A = T = 380, G = X = 520.	D. A = T = 540, G = X = 360.
Câu 9 : Một phân tử ADN có 93 vòng xoắn và trên một mạch của phân tử ADN có tổng số hai loại A với T bằng 279 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của các cặp G - X trong phân tử ADN là :
A.1953	B.1302	C.837	D.558
Câu 10 : Một ADN dài 3005,6A0 và có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với một loại nuclêôtit khác là 272. Số lượng nuclêôtit mỗi loại của ADN này là bao nhiêu?
A. A= T = 289; G = X = 153.	B. A = T = 153; G = X = 289.
C. A= T = 306; G = X = 578.	D. A = T = 578; G = X = 306.
Câu 11: Một phân tử ADN có chiều dài 4080A0 và có hiệu số % A với một loại nuclêôtit khác = 10%. Số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN là:
	A. A	=T = 900 ; G =x = 600	B. A = T = 600 ; G = X = 900
	C. A	= T = 480 ; G = X = 720	D. A = T = 720 ; G = X = 480
Câu 12 : Một phân tử ADN có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của phân tử ADN là
A.2250	B.1798	C.3060	D.1125
Câu 13 : Một phân tử ADN có chiều dài 0,51 micromet, tổng số mối liên kết hiđrô trong gen là 3.600. Số Nu mỗi loại trong phân tử ADN là:
A. A = T = X = G = 750	B. A = T = 600 X = G = 900
C.A = T = 900 X = G = 600	D. A = T = 500 X = G = 800
Câu 14 : Một phân tử ADN có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kỳ xoắn của phân tử ADN theo mô hình Watson - Cric là:
A.338	B.340	C.680	D. 100
Câu 15 : Một phân tử ADN có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 1,5 và có tổng số nu bằng 3.103. Số nu mỗi loại của ADN là:
A. G = X = 900, A = T = 600	B. A = T = 900; G = X = 600
C.G = X = A = T = 600	D.G=X=A=T=900
Câu 16 : Một phân tử ADN có chiều dài 0,51 micromet, tổng số mối liên kết hiđrô trong gen là 3.600. Số N mỗi loại trong phân tử ADN là:
A. A = T = X = G = 750	B. A = T = 600 X = G = 900
C.A = T = 900 X = G = 600	D. A = T = 500 X = G = 800
Câu 17 : Một phân tử ADN có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kỳ xoắn của phân tử ADN theo mô hình Watson - Cric là:
A.338	B.340	C.680	D. 100
Câu 18 : Một ADN có tổng hai loại nuclêôtit chiếm 90% so với tổng số nuclêôtit, trong đó số nuclêôtit loại A nhiều hơn số nuclcôtit loại G. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của ADN này là bao nhiêu?
A. A = T = 10%; G = X = 90%.	B.A = T = 5%; G = X = 45%.
C.A = T = 45%; G = X = 5%.	D. A = T = 90%; G = X = 10%.
Câu 19 : Một phân tử ADN mạch kép có 1755 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác bằng 10% tổng số nuclêôtit. Phân tử ADN này dài bao nhiêu Â?
A. 4590A0.	B.1147,5A0	C.2295A0.	D. 9180A0.
Câu 20 : Một phân tử ADN có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Phân tử ADN đó có số lượng nuclêôtit là:
A. 1800	B. 2400	C.2040	D. 3000
Câu 21: Giả sử đoạn mạch thứ nhất của ADN có trình tự các nuclêôtit: 5’ AGG GGT TXX TTX 3’. Trình tự các nuclêôtit trên mạch thứ hai của ADN này là:
A. 3’ TXX XXA AGG AAG 5’.	B. 5’ TXX XXA AGG AAG 3’.
C. 3’ TXX GGA AGG AAG 5'.	D. 5’ TXX GGA AGG AAG 3’.
Câu 22: Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này
A. có 300 chu kì xoắn.	                                    B. có 600 ađênin.
C. có 3000 liên kết photphođieste.	D. dài 0,408 pm.
Câu 23: Một gen ở vi khuẩn E. coli có 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là
A. 644.	B. 506.	C. 322.	D. 480.
Câu 24 : Trên một mạch của ADN có 10% timin và 30% ađênin. Tỷ lệ phần trăm số nuclêôtit mỗi loại của ADN trên là
A. A = T = 40%; G = X = 60% ;	B.A = T = 30%; G = X = 20%;
C.A = T = 10%; G = X = 40% ;	D. A = T = 20%; G = X = 30%;
Câu 25 : Một ADN có hiệu giữa nuclêôtit ađênin một loại nuclêôtit khác bằng 12,5% so với tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm mỗi loại nuclêôtit của ADN là:
A. A = T = 32,5%; G = X = 17,5%.	B.A = T = 31,25%; G = X = 18,75%.
C.A = T = 12,5%; G = X = 37,5%.	D. A = T = 37,5%; G = X = 12,5%.
Câu 26: Một gen có A = 480 nucleotit, G = A. Số liên kết hidro của gen là
A. 3120		B. 2880		C.2040		D.2400
Câu 27: Gen B ở vi khuẩn gồm 2400 nuclêôtit, trong đó có 500 ađênin. Theo lí thuyết, gen B có 500 nuclêôtit loại 
A. uraxin. 	B. timin 	C. xitozin. 	D. guanin. 
			 
 II.NỘI DUNG TUẦN 2.
	
                                     BÀI 1:  GEN- MÃ DI TRUYỀN – QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI
	CÂU HỎI
	CÂU TRẢ LỜI

	                                                                I: GEN

	1.Gen là gì?
	Gen là một ……………… mang thông tin mã hóa 1 phân tử ………. hay ……………………………………………..

	2.Cấu trúc chung của gen:

	 Hình vẽ: 

-  Vùng điều hòa: Nằm đầu 3’ – OH của mạch gốc. Có trình tự N đặc biệt để: Tiếp nhận enzim phiên mã; Khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
- Vùng mã hóa: 
 +   Mang thông tin mã hóa các aa thông qua ARN
 + SV nhân sơ: vùng mã hóa liên tục ( gọi …………………………..)
  + SV nhân thực: Xen kẽ các đoạn mã hóa aa(exon) là các đoạn không mã hóa aa( intron) ---> ……………………………………..
- Vùng kết thúc: 
  +  Nằm đầu 5’ – P của mạch gốc
   + Mang tín hiệu kết thúc phiên mã

	II: MÃ DI TRUYỀN

	1. Mã di truyền là gì?
	- Là trình tự sắp xếp các nucleotit trong ………….(trong mạch khuôn- mạch 3’-5’) quy định trình tự sắp xếp các ………………………………………………


	2.Đặc điểm của mã di truyền?
	a.Mã di truyền là mã bộ ba:cứ 3 nu trên mạch gốc của gen qui định 1aa
- 64 bộ ba( triplet) trên AND  43= 64 ( codon  )  m ARN  mã hóa 20 aa
- Trong 64 bộ ba có:
+ 1 bộ ba mở đầu: …………..’ qui định aa mở đầu là foocmin mêtionin (SV nhân sơ) hoặc mêtionin (SV nhân thực)
+ 3 bộ ba kết thúc: …………………………… không mã hóa aa nào(bộ ba vô nghĩa)

b. Có tính liên tục: được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nu
c.Có tính đặc hiệu: …………. chỉ mã hóa …………….
d.Có tính thoái hóa:  …………………… khác nhau cùng mã hóa cho 1 aa
( trừ AUG và UGG.)
e.Có tính phổ biến:  Hầu hết tất cả các loài sinh vật đều dùng chung bộ ba mã di truyền

	III.    QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI.

	1.Thành phần tham gia nhân đôi
	- AND mẹ 
-Nu tự do
- Enzim:
 + Enzim tháo xoắn: gyraza(duỗi xoắn); helicase(tách 2 mạch gen)
 + Enzim AND polymelaza: Tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc
 + Enzim lygaza: Nối các đoạn okaZaki

	2.vị trí và thời điểm xảy ra
	- Vị trí:Trong nhân TB
- Thời gian: pha S của kì trung gian

	3. Cơ chế quá trình nhân đôi AND
	- Gồm 3 bước:
 + Bước 1:…………………………………………………………………………
Nhờ enzim tháo xoắn 2 mạch đơn của AND tạo nên chạc chữ Y và lộ ra 2 mạch khuôn
  + Bước 2: ……………………………………………………………………….
· Enzim AND polymeraza trượt trên 2 mạch đơn theo ……………………..
· Chỉ tổng hợp mạch mới theo ……………….. nên:
· Trên mạch khuôn 3’-5’: Mạch mới đươc ………………………..
· Trên mạch khuôn 5’-3’:Mạch mới được ………………. tạo nên các đoạn okaraki, 
· các đoạn okaraki được nối với nhau nhờ enzim ligaza
+ Bước 3: ……………………………………………………………………….. 
Trong mỗi ADN con có 
· 1 mạch có nguồn gốc từ mẹ
·  mạch còn lại được tổng hợp từ môi trường nội bào

	4. Kết quả của quá trình nhân đôi
	Sau k lần nhân đôi số phân tử AND con tạo ra là 2k

	5.Hình vẽ minh họa về quá trình nhân đôi
	





	6.Sự khác biệt trong nhân đôi của sinh vật nhân sơ và nhân thực
		Nhân sơ
	Nhân thực

	· Có 1 ĐV tái bản
· Ít enzim tham gia
	· Nhiều đơn vị tái bản
·  Nhiều enzim tham gia





	7. Nhân đôi được thực hiện theo nguyên tắc nào?
	Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn
a……………………………:
 + A-T ( A liên kết với T = 2 liên kết hydro)
 + G-X(G liên kết với X = 3 liên kết hydro)
b……………………………….:
Trong mỗi AND con được tạo ra có 
· 1 mạch đơn của AND mẹ
· Mạch còn lại của Nu tự do trong môi trường nội bào

	8. Ý nghĩa tự nhân đôi?
	- Cơ sở để nhân đôi NST cho sự phân bào và sinh sản
- Đảm bảo tính ổn định vệ vật chất di truyền qua các thế hệ tế bào


Câu 1: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là
A. prôtêin.			B. ARN			C. Axit nuclêic	D. AND.
Câu 2: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại
A. Ađênin.			B. Timin(T)		C. Guanin(G).	         D. Uraxin(U)
Câu 3: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại
A. Ađênin.			B. Timin(T)			C. Guanin(G).		D. Uraxin(U).
Câu 4: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
A. codon.	B. gen.                    C. anticodon.                     D. mã di truyền.
Câu 5: Bản chất của mã di truyền là
	A. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
	B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.
	C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.
	D. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.
Câu 6: Mã di truyền là:
	A. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.
	B. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.
	C. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.
	D. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.
Câu 7: Trong bộ mã di truyền số bộ ba mã hóa cho axit amin là
	A. 61	B. 42	C. 64	D. 65
Câu 8: Mã di truyền có một bộ ba mở đầu là
	A. GUA	B. AUG	C. UAX	D. UUG
Câu 9: Mã di truyền có các bộ ba kết thúc quá trình dịch mã là
A. UAA, UAG, UGA.	B.UUA, UAG, UGA	C.UAA, UGG, UGA	D.AAU,UAG, UGA
Câu 10: Các bộ ba mã hóa axit amin khác nhau bởi
	A. trật tự của các nuclêôtit.	B. thành phần các nulêôtit
	C. số lượng nuclêôtit		D. thành phần và trật tự các nuclêôtit
Câu 11: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là
	A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.      B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.	D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
	Câu 12: Mã di truyền có tính thoái, tức là
	A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.  	 B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.      D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
    Câu 13: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là
	A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.	B. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.
	C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.	D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
Câu 14: Trong chu kỳ tế bào, sự nhân đôi AND diễn ra ở
	A. kì trung gian	B. kì đầu	C. kì giữa	D. kì sau
Câu 15: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?
	A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.
	B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.
	C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
	D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.
Câu 16: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
	A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
	B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
	C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
	D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
Câu 17: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp liên tục trên mạch khuôn
	A. 3’   5’	B. 5’        3’	C. cả 2 mạch	D. không có chiều nhát định
Câu 18: Trong quá trình nhân đôi mạch đơn mới được tổng hợp không liên tục trên mạch khuôn
A. 3’  5’	B. 5’        3’	C. cả 2 mạch	D. không có chiều nhát định
Câu 19: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc
A. bổ sung.  B. bán bảo toàn.      C. bổ sung và bảo toàn.             D. bổ sung và bán bảo toàn.
Câu 20: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:
	A. tháo xoắn phân tử ADN.
	B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
	C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.                         
    D. nối các đoạn Okazaki với nhau.
Câu 21: Trong nhân đôi AND, enzim nào tham gia trượt trên mạch khuôn để tổng hợp mạch mới?
	A. ADN giraza	B. ADN pôlimeraza	C. hêlicaza	D.ADN ligaza
Câu 22: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là
	A. ADN giraza	B. ADN pôlimeraza	C. hêlicaza	D.ADN ligaza
Câu 23:  Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là
A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia đã có cấu trúc thay đổi 
B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu
      C. sự nhân đôi xảy ra trên hai mạch của ADN theo hai chiều ngược nhau
      D. trong hai ADN mới hình thành mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp
Câu 24: Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim AND-pôlimeraza là 
A.bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN.
B.nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục.
C.tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.
D.tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN.
Câu 25: Đặc điiểm nào sau đây chỉ có trong quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân thực mà không có ở sinh vật nhân sơ.
A. Các đoạn Okaraki được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza
B.Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
C. Xảy ra ở nhiều điểm trên mỗi phân tử AND tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi
D. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung
Câu 26: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch pôlinuclêôtit mới trên 1 chạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ?
[image: https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/06/26/10/de-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-2019-chinh-thuc-cua-bo-gd-dt-8.jpg]
	

	
A. Sơ đồ IV.	B. Sơ đồ II.	C. Sơ đồ I.	D. Sơ đồ III.
Câu 28: Nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 loại axit amin, trừ 5'AUG3’ và 5'UGG3’, điều này  chứng tỏ mã di truyền có tính 
     A. đặc hiệu. 	B. phổ biến.	C. thoái hóa.	D. liên tục. 
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Cau 112: So @8 ndo sa diy mo t ding v& giai dogn kéo dai mach pOlinucléotit méi trén 1 chyg, ‘3{#’ Z
{rong qué frinh nhdn 451 ADN & sinh vit nhdn s0? oy p
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A SoddIV. B.So 65 IL. C.Soddl D.Sodd I
Cfiu 113: Mot qudn thé nglu phéi, nghién ciu 1 gen ném trén NST thudng ¢6 3 alen 18 Ay, Ag v As
& thé hé P, quin thé dat trang théi can bing di truydn €6 chc kidu gen AjAg, AjA3 VA AgA; v6i tin s
bing nhay. Biét ring qudn thé khong chiu tic dong ola ci¢ nhin 16 tién héa. Cho cic phit bidu sau:
1. Téng thn s6 céc logi kiéu gen di hop luon gap di téng thn s8 cc logi kidu gen ddng hop.
11 The hé P c6 1l 18 cdc logi kidu gen 14 1:2:2:1: 1:2.
I, Néu alen Ay tx01 hodn todn so v6i alen Az va alen Ay thi kiéu hinh do alen Ay quy dinh hudn chiém
i 1¢ 16n nht.
IV, Néu tit ¢ chc cd thé o6 kidu gen ¢dng hep khdng c6 kha ning sinh sin thi thanh phin kidu gen cia
quin thé & F, khong thay di so voi thé b P.
Theo li thuyét, trong céc phat bidu trén, c6 bao nhiéu phit bidu duing?

Al B.4. c3. D.2.
Cfiu 114: Mot lodi thy vit, xét 2 tinh trang, mdi tinh trang do 1 gen c6 2 alen quy dinh, céc alen trdi 12
1r3i hon toan. Cho 2 ¢y (P) déu c6 kiu hinh trdi vé 2 tinh trang giao phén véi nhau, thu duge F) ¢§
téng 1l 1§ cic loai kiéu gen ddng hop 2 c&p gen quy dinh kiéu hinh trdi v& 1 tinh trang chiém 50%. Cho
céc phit bidu sa K N
1. Fy c6 1 logi kidu gen quy dinh kiéu hinh trgi v& 2 tinh trang.
IL Fy ¢6 3 logi kidu gen.
111 F c6 téng ti 1§ céc logi kiéu gen ddng hop 2 c2p gen biing ti 1§ kidu gen di hop 2 c3p gen.
1V, F) ¢ 56 cay o6 kidu hinh trgi vé 2 tinh treng chiém 25%.
Theo li thuyét, trong céc phét biéu trén, c6 bao nhiéu phét bidu ding?

A3 B.4. c.2 D.1
Ciu 115 Mgt lodi thye vét, xét 2 cip gen phiin li dc 1ép, alen A quy dinh than cao trdi hodn todn s
y6i alen a quy dinh thén thip; alen B quy dinh kha ning chiu man trdi hodn todn 50 vGi alen b quy djnh
Khong c6 kh ning chju man; cay cé kiéu gen bb khong 6 khd ning ‘séng khi trdng trong dt ngip min
Vi hat ¢ kiéu gen bb khong néy mim trong it ngép man. D4 nghién ctru vA img dung trdng rimg
phong hd ven bién, ngudi ta cho 2 cdy (P) di hop 2 ofp gen gizo phin v6i nhau ¢ ta0 re cée ciy F1 &
vusbn wom khéng nhiém man; sau db chon tt ca céc cay thin cao Fy dem tréng & ving dit ngip min
ven bidn, ol chy néy gizo phén nglu nhién 130 ta F. Theo li thuydt, trong thng s5 cy F2 & vimg ¢t
ndy, s6 cay thin cao, chiv mn chiém t 1 bao nhiéu?

A2 B.64/81. C.809. D.9/16.
Chu 116: Co thé thye vt c6 by NST 2n = 18, trén mdi cip NST xét 2 c3p gen di hop.
giém phin & co thé ndy dé xdy ra hodn vi gen & tht ¢ cdc cgp NST nhumg & mBi té bao chi xdy ra hodn
Vi gen nhidu nhdt & 1 cap NST tai cic cap gen dang xét. Theo i thuyés, 53 logi giao ti thi da vé cdc gen
dang xét duge teora la

A.2048. B.5120. C.9216. D. 4608.
Cau 117 G rudi gtk alen A quy dinh thn xém tgi hoin todn so voi alen a quy dish thn den; len B
quy dinh cénh i tri hoan 10dn 50 v alen b quy dinh césh eyt alen D quy dinh mt 40 tri hodn toda

¥ - s B . PP
50 v6i alen d quy dinh mit tring, Phép lai P: %’xﬂxd x A-*Bxﬂv, thu duge Fy. & Fy o6 tng sb rudi thén
e 3 al ab 3
xdm, chnh dai, mit 46 va mﬁ: thin x4m, c4nh cyt, mit tring chiém 53,75%. Theo li thuyét, trong tong
50 rubi céil thin x4m, cénh dai, mt 46 & F, s rudi ddng hop 3 cip gen chiém ti 1¢ bao nhiéu?

A B.21/40. c.. D.7720.
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